
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DUNG MÔI STAIN MÀU
1. Tên mẫu: Dung môi stain màu 1801H
1. Mục đích: Thử nghiệm độ hoà tan màu
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 08/01/2026
1. Kiểm tra
*Công thức dung môi 1801H
	STT
	Thành phần
	Khối lượng

	1
	PM
	95

	2
	BG
	5

	TỔNG
	100g


Dung môi +10% màu.
	Màu nước đang sử dụng
	Dung Môi 
1801H
	Màu thay thế

	ĐỎ C4W
	Tan, có hạt
	Có thể dùng ĐỎ F3RK – H, ĐỎ BT – 01H

	ĐỎ 708W
	Đạt
	x

	ĐỎ BT – 01H
	Đạt
	x

	ĐỎ F3RK – H 
	Đạt
	x

	VÀNG C2W
	Tan, có hạt nhiều
	Có thể dùng VÀNG H4G (H)

	VÀNG 608W
	Không tan, vữa
	Có thể dùng Vàng YZ2288 (1-1dm)

	VÀNG H4G (H)
	Đạt
	x

	VÀNG HRH (H)
	Không tan, vữa
	Dùng Vàng cam 2RA

	ĐEN PA 100W
	Không tan, vữa
	Dùng Đen TCL3 (1-2dm) hoặc đen TC1402 (1-7dm)

	Đen MA100H
	Đạt
	

	Đen BT - 01H
	Tan, có hạt nhiều
	

	ĐEN 928W
	Đạt
	x

	XANH LÁ C7W
	Không tan, vữa
	Dùng Xanh lá GT

	XANH DƯƠNG C5W
	Không tan, vữa
	Dùng Xanh dương 4GA

	XANH DƯƠNG C6W
	Không tan, vữa
	

	HỒNG MAGENTA W
	Tan, có hạt
	Dùng Giant Rose (1-2)DM

	Paste trắng 3012H (HM)
	Đạt
	x

	NÂU 1008W
	Đạt
	x

	ĐỎ 300W
	Đạt
	x

	ĐỎ 350W
	Đạt
	x

	VÀNG 100W
	Đạt
	x

	VÀNG 150W
	Đạt
	x

	ĐEN 800W
	Đạt
	x



Hầu hết màu Dye tan tốt trong dung môi 0801H.
Một số màu pigment tan chưa tốt, có thể màu hệ dung môi thay thế.
*Công thức màu stain
	STT
	Thành phần
	Khối lượng

	1
	Dung môi stain 1801H
	100

	2
	Đỏ 300W
	5

	3
	Đen MA100W
	1

	5
	Vàng H4GH
	3

	TỔNG
	108g



Quy trình kiểm tra
Gỗ cao su  stain màu 1801H  Lót 2612H  Bóng Bex 30%, so với stain 0725
-Stain hầu như không dựng ghim gỗ (stain 0725H có xù ghim gỗ ít)
-Độ trong/tươi màu: stain mẫu 1801H thấm rút tốt, trong và tươi màu hơn 0725H
-Độ bám dính: stain 1801H 4/5B, stain 0725 4/5B
-Bề mặt sơn hoàn thiện: stain 1801H cho sơn có độ trong, nổi bật vân gỗ tốt hơn stain 0725H.


6.Kết luận
-Dung môi stain 1801H hoà tan tốt các màu dye, các màu Pigment khả năng hoà tan hạn chế (cơ bản hoà tan được vàng, đỏ, đen).
-Dung môi stain 1801H tan được hầu hết các màu dung môi, tuy nhiên một số màu dễ phân tách sau một thời gian lưu trữ.
-Dung môi stain 1801H không gây xù ghim, thấm ghim gỗ tốt, không gây đục gỗ, giữ được độ trong và nổi bật vân gỗ tốt.
Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
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